
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 05/2022 mang sang 15 437 252

02/06/2022 Thu bán phiếu 310 000           15 747 252

Chi chợ 885 000             14 862 252

Chú Nguyễn Ngọc Anh - Đà Lạt 500 000           15 362 252

04/06/2022 Thu bán phiếu 310 000           15 672 252

Chi chợ 874 000             14 798 252

07/06/2022 Thu bán phiếu 240 000           15 038 252

Chi chợ 655 000             14 383 252

09/06/2022 Thu bán phiếu 230 000           14 613 252

Chi chợ 796 000             13 817 252

11/06/2022 Thu bán phiếu 250 000           14 067 252

Chi chợ 683 000             13 384 252

14/06/2022 Thu bán phiếu 250 000           13 634 252

Chi chợ 1 379 000          12 255 252

16/06/2022 Thu bán phiếu 290 000           12 545 252

Chi chợ 2 308 000          10 237 252

Chú Mỹ - Đà Lạt 200 000           10 437 252

18/06/2022 Thu bán phiếu 250 000           10 687 252

Chi chợ 935 000             9 752 252

21/06/2022 Thu bán phiếu 300 000           10 052 252

Chi chợ 894 000             9 158 252

Sinh Viên ăn cơm 50 000             9 208 252

23/06/2022 Thu bán phiếu 260 000           9 468 252

Chi chợ 3 670 000          5 798 252

25/06/2022 Thu bán phiếu 280 000           6 078 252

Chi chợ 1 083 000          4 995 252

28/06/2022 Thu bán phiếu 300 000           5 295 252

Chi chợ 115 000             5 180 252

30/06/2022 Thu bán phiếu 290 000           5 470 252

Chi chợ 5 094 000          376 252

Chị Ngan ủng hộ KTX 500 000           876 252

Cộng 4 810 000      19 371 000     876 252

Thu Chi Tồn

15 437 252

1 250 000        

Tiền bán phiếu 1 780                                                           3 560 000        

19 371 000       

4 810 000      19 371 000     876 252

THÁNG 06/2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 06/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

* Tồn quỹ tháng 06/2022



ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt xay kg 7.0 85 000 595 000

Đậu khuôn miếng 160.0 1 000 160 000

Tỏi ớt 70 000

Chuối kg 12.0 5 000 60 000

885 000

Cá viên chiên gói 16 42 125 674 000

Giấy ăn cây 1 140 000 140 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

874 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

655 000

Chả cá kg 7.0 80 000 560 000

Tiền điện thoại T5/2022 176 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

796 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Nước uống 28 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

683 000

Thịt gà kg 17 46 000 782 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Tiền nước T5+6/2022 412 000

Thay mô tơ quạt 100 000

1 379 000

Thịt xay kg 6 85 000 510 000

Đậu khuôn miếng 110 1 000 110 000

Đường kg 12 19 000 228 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

2 308 000

Cá lăng tiêu kg 18 50 000 875 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

935 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Rau muống kg 5 12 000 60 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Tiền điện T6/2022 179 000

894 000

Chả chiên kg 7 90 000 630 000

Rau muống kg 5 12 000 60 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Ga bình 2 1 460 000 2 920 000

3 670 000

Thịt heo kg 8 85 000 680 000

Dưa cải kg 14 14 000 196 000

Rau muống kg 8 9 000 72 000

Cà rốt kg 5 10 000 50 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

1 083 000

Cải ngọt kg 5 11 000 55 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

115 000

Thịt xay kg 7.0 85 000 595 000

Đậu khuôn miếng 160 1 000 160 000

Lương cô Hồng T6/2022 2 500 000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) T6/2022 tháng 1.0 1 500 000 1 500 000

30/6/2022

Tổng theo ngày

25/6/2022

Tổng theo ngày

28/6/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

16/6/2022

18/6/2022

Tổng theo ngày

21/6/2022

Tổng theo ngày

23/6/2022

9/6/2022

Tổng theo ngày

11/6/2022

Tổng theo ngày

14/6/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

7/6/2022

2/6/2022

Tổng theo ngày

4/6/2022



Cải ngọt kg 5.0 15 000 75 000

Rau muống bó 7.0 12 000 84 000

Nước rửa chén 120 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

5 094 000

19 371 000

30/6/2022

Tổng theo ngày

Tổng


